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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN NAM TỪ LIÊM 
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
 

Bản án số: 199/2023/HSST 
Ngày: 10/8/2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Chu Thành Công; 
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tiến Chuyển; 
                                          Bà Phạm Thị Mai Anh. 
 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Giang - Thư ký Tòa án nhân dân 
quận Nam Từ Liêm.          

  
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà: Bà 

Hoàng Minh Ngọc - Kiểm sát viên. 
 
 

Ngày 10/8/2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 186/2023/HSST 
ngày 07 tháng 7 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
193/2023/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 07 năm 2023 và theo Quyết định hoãn 
phiên toà số 19/2023 ngày 31/07/2023 đối với bị cáo:    

    

Đỗ Biển Đông, sinh năm 1998; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT: Xóm 12, 
xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 
Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 
Con ông: Đỗ Thành Dũng, sinh năm 1955 (đã mất); Con bà: Phạm Thị Len, sinh 
năm 1973; Tiền án, tiền sự: Không; 

 
Theo Danh chỉ bản số 080 lập ngày 13/01/2023 tại Công an quận Nam Từ 

Liêm. 
 
Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/01/2023 đến ngày 22/02/2023 hủy 

bỏ biện pháp tạm giam. Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.  
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Bị cáo Đỗ Biển Đông bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy 
tố về hành vi phạm tội như sau:  

 
Vào hồi 14 giờ 00 ngày 03/01/2023, Tổ công tác Công an phường Phương 

Canh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trịnh Văn Bô, Phương 
Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, khi đi đến số nhà 15 thì phát hiện Đỗ Biển Đông 
đang đứng trên vỉa hè trao đổi với 01 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên 
yêu cầu kiểm tra. Lợi dụng sơ hở nam thanh niên đứng cùng Đông đã bỏ chạy 
thoát theo hướng Xuân Phương, đánh rơi 01 điện thoại động Nokia 1280 màu 
đen. Kiểm tra Đỗ Biển Đông phát hiện trong bàn tay trái của Đông có số tiền 
250.000 đồng, trong bàn tay phải có 02 gói nilon bên trong có chứa nhiều sợi 
thảo mộc màu vàng, nghi là ma túy. Tại chỗ, Đỗ Biển Đông khai nhận, 02 gói 
nilon chứa thảo mộc màu vàng là ma túy dạng “cỏ Tobaco”, Đông đang bán cho 
nam thanh niên (Không quen biết) đã bỏ chạy trước đó. Tổ công tác đã tiến hành 
lập biên bản thu giữ và đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. 

 
Tại cơ quan Công an Đông còn khai nhận cất giấu 10 túi nilon ma túy “Cỏ 

Tobaco” tại phòng trọ (Địa chỉ số 34, ngõ 35 đường Tu Hoàng, tổ dân phố số 1 
Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mục đích để 
bán. Tiến hành dẫn giải Đông đến địa chỉ trên, Công an đã thu giữ 10 túi nilon 
(Kích thước 3x6cm) bên trong có chứa sợi thảo mộc màu vàng Tobaco nghi là 
ma túy. 

 
 Tang vật thu giữ:   
 

- 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen gắn sim số 0985671623; 
 

- 02 túi nilong kích thước 3x6cm bên trong có chứa sợi thảo mộc màu 
vàng (Nghi là ma túy);  

 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave S110 màu ghi xám, BKS: 30H9-
7913;  

 

- 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu xám gắn sim số 0335572587. 
 

- Số tiền 250.000 đồng; 
 

- 10 túi nilong kích thước 3x6cm bên trong có chứa sợi thảo mộc màu 
vàng Tobaco. 

 

Quá trình điều tra xác định: Bản thân Đỗ Biển Đông có sử dụng ma túy 
dạng “Cỏ Tobaco”, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Đông đã nảy sinh ý định 
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mua Tobaco về để bán kiếm lời. Ngày 30/12/2022, Đông lên mạng xã hội 
Facebook tìm kiếm người bán thì tìm được tài khoản facebook “Phạm Tùng 
Khánh” cho Đông số điện thoại 0399599527 để liên hệ mua ma túy. Đông liên 
lạc với số điện thoại trên hỏi mua 1.000.000 đồng ma túy “Tobaco”, người này 
đồng ý và hẹn giao tại trước cửa số nhà 15 Đại Cồ Việt, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Đông đến điểm hẹn thì gặp một nam 
thanh niên (Không rõ nhân thân lai lịch) đưa cho Đông 01 gói nilon ma túy dạng 
“Cỏ Tobaco”, Đông đã trả 1.000.000 đồng cho người này rồi mang ma túy về 
phòng trọ. Đông chia gói ma túy mua được thành 20 gói nhỏ rồi đăng bài giao 
bán trên mạng xã hội Zalo và trên nhóm Facebook “Tobaco Hà Nội” kèm theo số 
điện thoại 0335.572.587 để khách mua liên lạc. Trong thời gian từ ngày 
31/12/2022 đến ngày 02/01/2023, Đông đã bán được 04 gói cho những người 
mua không quen biết, ngoài ra bản thân Đông đã sử dụng hết 04 gói. 

 
Đến tối ngày 02/01/2023, có một nick zalo (Đông không nhớ tên) hỏi mua 

02 gói Tobaco, Đông báo giá bán 100.000 đồng/01 gói và thêm 50.000 đồng tiền 
công ship, người này đồng ý và hẹn trưa ngày hôm sau sẽ liên lạc lại. Khoảng 12 
giờ 00 ngày 03/01/2023, có số điện thoại 0985671623 gọi đến cho Đông và hẹn 
giao ma túy ở trước cửa số nhà 15 Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đông đồng ý bán rồi lấy 02 túi ma túy “cỏ” ở phòng trọ 
mang đi giao cho khách. Đến 14h 00 phút cùng ngày, khi Đông đang bán Tobaco 
cho khách thì bị lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ số ma túy trên người và đưa 
về trụ sở để làm việc.  

 
Tại bản Kết luận giám định số 275/KL-KTHS ngày 11/01/2023 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận:  
 
- Sợi thảo mộc khô màu vàng bên trong 02 túi nilon đều có ma túy loại 

ADB-BUTINACA, tổng khối lượng: 4,280 gam;   
 
- Sợi thảo mộc khô màu vàng bên trong 10 túi nilon đều có ma túy loại 

ADB-BUTINACA, tổng khối lượng: 29,972 gam;   
 
Tổng khối thảo mộc khô có ma túy loại ADB-BUTIACA thu giữ của Đỗ 

Biển Đông là 34,252 gam. 
 
Đối với người đàn ông bán ma túy cho Đông sử dụng số điện thoại 

0399.599.527 và người mua ma túy của Đông ngày 03/01/2023 sử dụng số điện 
thoại 0985.671.623 (Như Đông khai): Quá trình điều tra xác định, đứng tên đăng 
ký chủ thuê bao 0399.599.527 là bà Nguyễn Thị Vân (Sinh năm: 1965; Trú tại: 
Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đứng tên 
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đăng ký chủ thuê bao 0985.671.623 là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Sinh năm: 
1988; Trú tại: Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, bà 
Vân và chị Hạnh khai không sử dụng các số điện thoại nêu trên, không biết ai đã 
đăng ký thông tin thuê bao, bạn bè người thân không có ai sử dụng số thuê bao 
này. Bà Vân và chị Hạnh cam kết không mua bán ma túy, không biết và quan hệ 
với ai tên Đỗ Biển Đông. Do Đông không biết nhân thân, địa chỉ của người bán 
và người mua ma túy, đồng thời đã xóa hết nội dung liên lạc trên điện thoại nên 
cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý.  

 
Đối với hành vi Đông bán 04 túi “Tobaco” từ ngày 31/12/2022 đến ngày 

02/01/2023, quá trình điều tra xác định: Đông liên hệ với khách qua ứng dụng 
zalo, mua bán trả tiền trực tiếp, sau khi giao dịch Đông đã xóa thông tin liên lạc. 
Do Đông không biết nhân thân, lai lịch của người mua ma túy, không nhớ thời 
gian, địa điểm mua bán nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm 
rõ và xử lý. 

 
Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave S110 màu ghi xám BKS: 

30H9-7913: Quá trình điều tra xác định, xe không nằm trong cơ sở dữ liệu xe 
máy vật chứng. Tra cứu thông tin xác định, đứng tên đăng ký chủ sở hữu là Công 
ty TNHH VAC (Địa chỉ số 128 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). 
Ngày 04/4/2023, Công ty TNHH VAC ủy quyền cho ông Đào Đức Chính (Sinh 
năm: 1961; Trú tại: Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) đến làm việc với cơ quan Công 
an liên quan đến vụ việc trên. Tại cơ quan điều tra, ông Chính cung cấp: Cửa 
hàng Honda Head địa chỉ quốc lộ 32 Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm là chi nhánh 
của Công ty TNHH VAC. Tháng 12 năm 2022, chi nhánh cửa hàng Honda Head 
đã giao chiếc xe máy Honda Wave S110 màu ghi xám BKS: 30H9-7913 cho anh 
Nguyễn Đức Tuyến (Sinh năm: 1992; Trú tại: Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) 
mượn sử dụng trong thời gian anh Tuyến sửa xe máy tại cửa hàng. Anh Nguyễn 
Đức Tuyến khai, ngày 30/12/2022, anh Tuyến cho Đỗ Biển Đông (Là bạn xã hội 
của anh Tuyến) mượn chiếc xe trên để đi lại, anh Tuyến không biết việc Đông sử 
dụng xe để đi mua bán ma túy nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý. 

 
Ngày 30/5/2023 Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết 

định xử lý vật chứng số 44, trao trả chiếc xe máy Honda Wave S110 màu ghi 
xám BKS: 30H9-7913 cho ông Đào Đức Chính. Ông Chính đã nhận lại tài sản và 
không có yêu cầu, đề nghị gì. 

 
Quá trình điều tra, Đỗ Biển Đông khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu 

trên. 
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Tại bản Cáo trạng số 178/CT-VKSNTL, ngày 29/6/2023 Viện kiểm sát 
nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Đỗ Biển Đông về Tội 
mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

 
Tại phiên tòa:  
 
- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi 
mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 
cho bị cáo. 

 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết 

định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 251 
điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ 
Biển Đông mức án từ 30 đến 36 tháng tù. 

  
- Về vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ số ma tuý đã thu giữ; Tịch thu sung công 

2 chiếc điện thoại và số tiền 250.000 đồng. 
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà, phù hợp với lời khai của bị cáo 
tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ 
sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:  

 
[1] Khoảng 14 giờ 00’ ngày 03/01/2023 tại trước cửa nhà số 15 đường 

Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đỗ Biển 
Đông đã có hành vi bán trái phép 4,280 gam ma túy loại ADB - BUTINACA cho 
một nam thanh niên không quen biết thì bị Công an phường Phương Canh bắt quả 
tang cùng vật chứng. Ngoài ra, tại số 34 ngõ 35 đường Tu Hoàng, Tổ dân phố số 
1 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đỗ Biển Đông 
còn có hành vi cất giấu 29,972 gam ma túy loại ADB BUTINACA mục đích để 
bán kiếm lời. 

 
Tổng khối lượng thảo mộc khô có ma túy loại ADB-BUTIACA thu giữ 

của Đỗ Biển Đông mục đích để bán là 34,252 gam. 
 
[2] Hành vi trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành Tội Mua bán trái phép 

chất ma túy, với khối lượng ma túy mà bị cáo mua bán buộc bị cáo phải chịu 
trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự.  
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[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị 

an tại địa phương, bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách phòng ngừa, ngăn 
chặn và kiểm soát tệ nạn ma tuý của Nhà nước. Tội phạm về ma tuý là nguyên 
nhân gây ra các loại tội phạm nguy hiểm khác, vì vậy đối với bị cáo cần phải lên 
một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra và cần phải 
tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục 
đối với bị cáo. 

 
[4] Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều 

tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện Thái độ ăn năn hối cải về 
hành vi phạm tội của mình, bị cáo lần đầu bị đưa ra xét xử, do vậy bị cáo được 
hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và 
khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 
[5] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan điều tra có thu giữ 02 

 túi nilong kích thước 3x6cm bên trong có chứa sợi thảo mộc màu vàng loại 
ADB-BUTINACA; 10 túi nilong kích thước 3x6cm bên trong có chứa sợi thảo 
mộc màu vàng ADB-BUTINACA là ma tuý cần tịch thu tiêu huỷ. 
 

Ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ 01 điện thoại di động Nokia 1280 
màu đen gắn sim số 0985671623; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu xám 
gắn sim số 0335572587 và số tiền 250.000 đồng do liên quan đến tội phạm nên 
cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

 
[6] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo là phù hợp với tính chất mức độ 
hành vi phạm tội của bị cáo. 

 
[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm 
sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo 
không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 
hành tố tụng, do đó các hành vi quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 
[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  
 
Vì các lẽ trên; 
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                                        QUYẾT ĐỊNH: 
 
1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Biển Đông phạm Tội mua bán trái phép chất ma 

túy”. 
 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 251, điểm  s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 
Bộ luật hình sự: 

 
- Xử phạt bị cáo Đỗ Biển Đông 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ 
ngày 04/01/2023 đến ngày 22/02/2023).  

   
3. Về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. Căn cứ Điều 47 Bộ luật 

hình sự: Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố 
tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về 
mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án: 

 
 - Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen 

gắn sim số 0985671623; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu xám gắn sim số 
0335572587; Tịch thu tiêu hủy 02 phong bì niêm phong bên trong chứa ma tuý 
thu giữ của Đỗ Biển Đông (Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 233 ngày 24 
tháng 07 năm 2023 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân 
sự quận Nam Từ Liêm); 

 
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 250.000 đồng (Theo Giấy nộp tiền 

vào tài khoản số 3949 ngày 17/07/2023 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi 
cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm). 

 
 3.4. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
  

                           
Nơi nhận:  
- Bị cáo;  
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội; 
- VKSNDQ Nam Từ Liêm;  
- VKSND Thành phố Hà Nội; 
- TAND Thành phố Hà Nội; 
- Công an Q Nam Từ Liêm; 
- Chi cục THADSQ Nam Từ Liêm; 
- Lưu HS - VP 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 
 
 
 

 
    Chu Thành Công 

    


